
1 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

        Số: 01/QĐ-TA 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

    Đồng Tháp, ngày 02 tháng 4 năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH 

GI I QUYẾT  HIẾU N I  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Mỹ 

2. Thư ký phiên họp:           Mỹ   n  

Ngày 02 tháng 4 năm 2019, tạ  trụ sở  òa án n ân dân tỉn  Đ ng   áp t ến 

  n  p  ên  ọp xem xét, g ả  quyết k  ếu nạ  của em Nguyễn   an    đố  vớ  

Quyết đ n  số 02/2019/QĐ-TA ngày 08/3/2019 của  òa án n ân dân  uyện  , 

về v ệc áp dụng b ện p áp xử lý   n  c ín  đưa v o cơ sở ca  ng  ện bắt buộc 

đố  vớ : 

 ọ v  tên: Em Nguyễn   an   , g ớ  tín : Nam. 

 ên gọ  k ác: M. 

Sinh năm: 1995. 

Dân tộc: K n . 

Tôn giáo: Không. 

 rìn  độ văn   a: 12/12. 

Nguyên quán: Đ ng   áp. 

HKTT: K  m  , t   trấn  ,  uyện  , tỉn  Đ ng   áp. 

Chỗ ở   ện nay: K  m  , t   trấn  ,  uyện  , tỉn  Đ ng Tháp. 

Ng ề ng  ệp:   m t uê tự do. 

  ền án:  Không.  

  ền sự:    áp dụng b ện p áp g áo dục tạ  x , p ư ng, t   trấn theo Quyết 

đ n  số 502/QĐ-UBND ng y 12/7/2018 của   ủ t c    ND t   trấn  ,  uyện 

T, tỉn  Đ ng  háp về   n  v  sử dụng trá  p ép c ất ma t y. 

Con ông Nguyễn Thanh T v  b   uỳn       r c  . 
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Em Nguyễn   an    vắng mặt tạ  p  ên  ọp. 

Có sự tham gia của:  

1. Đạ  d ện  ơ quan đề ng  :  

Ông       u   an  –  rưởng   òng  ao động - T ương b n  v  X   ộ  

 uyện  , tỉn  Đ ng   áp     ngư   đạ  d ện t eo p áp lu t  

Ông   an   an   âm –     trưởng   òng  ao động –   ương b n  v  X  

 ộ   uyện  , tỉn  Đ ng   áp     ngư   đạ  d ện t eo ủy quyền. 

2. Đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân tỉn  Đ ng   áp t am g a p  ên  ọp: Bà 

Nguyễn  ạc  Nga - K ểm sát v ên  

NHẬN THẤY: 

Qua to n bộ    sơ đề ng   áp dụng b ện p áp đưa v o cơ sở ca  ng  ện bắt 

buộc đố  vớ  em Nguyễn   an    t ể   ện: 

Em Nguyễn   an    c   ộ k  u t ư ng tr  v  s n  sống tạ  K  m  , t   

trấn  ,  uyện  , tỉn  Đ ng   áp. 

  eo    ếu trả l   kết quả ng y 26/6/2018 của  rung tâm Y tế  uyện  , 

tỉn  Đ ng   áp xác đ n  em T dương tín  vớ  Methamphetamine  Đ ng t   , 

qua l m v ệc vớ   ông an t   trấn  ,  uyện  , tỉn  Đ ng   áp em T t  a n  n 

c  sử dụng trá  p ép c ất ma t y tạ  xã B,  uyện  , tỉn  Đ ng   áp vào ngày 

25/6/2018.  

Do đ , ng y 12/7/2018,   ủ t c    ND t   trấn  ,  uyện   đ  ra Quyết 

đ n  số 502/QĐ-UBND về v ệc   p dụng b ện p áp g áo dục tạ  x , p ư ng, t   

trấn  đố  vớ  Nguyễn   an   , t     ạn l  03 t áng   ìn  t  c ca  ng  ện: Đ ều 

tr  ca  ng  ện tạ  g a đìn . 

Sau k   đ  c ấp   n  xong Quyết đ n  áp dụng b ện p áp g áo dục tạ  t   

trấn, em T t  a n  n bản t ân đ  t ếp tục c    n  v  sử dụng trá  p ép c ất ma 

t y v o ng y 28/01/2019 tạ  xã B,  uyện  . Ngo   ra, t eo kết quả xét ng  ệm 

của  rung tâm Y tế  uyện   ng y 31/01/2019 xác đ n  em T dương tín  vớ  

Methamphetamine, c ất kíc  t íc  tổng  ợp.   

Ng y 11/02/2019, UBND t   trấn   ra   ông báo số 06/TB-UBND về v ệc 

l p    sơ đề ng   áp dụng b ện p áp đưa v o cơ sở ca  ng  ện bắt buộc đố  vớ  

em Nguyễn   an   . 
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Ng y 18/02/2019 UBND t   trấn   ra văn bản đề ng    rưởng   òng  ư 

p áp  uyện   k ểm tra tín  p áp lý của    sơ đề ng   áp dụng b ện p áp đưa em 

Nguyễn   an    v o cơ sở ca  ng  ện bắt buộc   

Ng y 19/02/2019  rưởng   òng  ư p áp  uyện   t ông báo đến  rưởng 

p òng  ao động –   ương b n  v  X   ộ   uyện   kết quả k ểm tra tín  p áp lý 

của    sơ đề ng   đố  vớ  em Nguyễn   an   . Ngày 25/02/2019,  rưởng  

  òng  ao động -   ương b n  v  X   ộ   uyện   c   ông văn đến  òa án 

nhân dân  uyện   đề ng   áp dụng b ện p áp xử lý   n  chính đưa v o cơ sở ca  

ng  ện bắt buộc đố  vớ  em Nguyễn   an   . 

 ăn c  v o các c  ng c , t   l ệu t u t  p được trong    sơ đề ng   v  t eo 

kết quả xét ng  ệm của cơ quan c  c năng xác đ n  em T   ện c  ng  ện ma 

t y, ngày 08/3/2019 Tòa án nhân dân  uyện   ban hành Quyết đ n  số 

02/2019/QĐ-TA về v ệc áp dụng b ện p áp xử lý   n  c ín  đưa v o cơ sở ca  

ng  ện bắt buộc đố  vớ  em Nguyễn   an           ạn c ấp   n  l  12 tháng, 

kể t  ng y em T b  tạm g   để đưa v o cơ sở ca  ng  ện bắt buộc   

Ng y 13/3/2019, em Nguyễn   an    c  đơn k  ếu nạ  đố  vớ  Quyết đ n  

số 02/2019/QĐ-   ng y 08/3/2019 của  òa án n ân dân  uyện  , yêu c u được 

g ảm m c t    g an c ấp   n  tạ  cơ sở ca  ng  ện bắt buộc.  

 ạ  p  ên  ọp g ả  quyết k  ếu nạ :  

Em Nguyễn   an    vắng mặt v  k ông c  đơn r t yêu c u k  ếu nạ  đố  

vớ  Quyết đ n  số 02/2019/QĐ-   ng y 08/3/2019 của  òa án n ân dân  uyện 

T.  

Ngư   đạ  d ện của   òng  ao động –   ương b n  v  X   ộ   uyện  , 

tỉn  Đ ng   áp v n g   đề ng   áp dụng b ện p áp đưa v o cơ sở ca  ng  ện bắt 

buộc đố  vớ  em Nguyễn   an   , t    g an ca  ng  ện bắt buộc l  12 t áng. 

Đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân tỉn  Đ ng   áp p át b ểu:  rong quá 

trìn  g ả  quyết k  ếu nạ ,    m p án đ  tuân t ủ đ ng quy đ n  tạ  Đ ều 33 v  

Đ ều 34   áp lện  số 09/2014/  N VQ 13 ng y 20/01/2014 của  y ban 

t ư ng vụ Quốc  ộ  về trìn  tự, t ủ tục xem xét, quyết đ n  áp dụng các b ện 

p áp xử lý   n  c ín  tạ   òa án n ân dân; Về nộ  dung g ả  quyết k  ếu nạ : Đề 

ng    òa án k ông c ấp n  n yêu c u của em T, g   nguyên Quyết đ n  số 

02/2019/QĐ-   ng y 08/3/2019 của  òa án n ân dân  uyện  .  

XÉT THẤY: 
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[1]. Sau k   ng  ên c u to n bộ    sơ vụ v ệc được t  m tra tạ  p  ên  ọp, 

căn c  v o l   trìn  b y và ý k ến của n  ng ngư   t am gia p  ên  ọp, l   p át 

b ểu của K ểm sát v ên, xét t ấy:  

[2]. Xét nộ  dung k  ếu nạ : Em Nguyễn   an    k  ếu nạ  đố  vớ  Quyết 

đ n  số 02/2019/QĐ-   ng y 08/3/2019 của  òa án n ân dân  uyện  , x n 

được g ảm t    g an c ấp   n  tạ  cơ sở ca  ng  ện bắt buộc. 

[2.1].  ăn c  v o Đ ều 95 v  Đ ều 96  u t xử lý v  p ạm   n  c ín  quy 

đ n :  

 Điều 95. Biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

1. Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính áp 

dụng đối với người có hành vi vi phạm quy định tại Điều 96 của Luật này để 

chữa bệnh, lao động, học văn hóa, học nghề dưới sự quản lý của cơ sở cai 

nghiện bắt buộc. 

2. Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc từ 12 

tháng đến 24 tháng. 

Điều 96. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc  

1. Đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 

người nghiện ma t y từ đủ 1  tu i trở lên đ  bị áp dụng biện pháp giáo dục tại 

x , phường, thị tr n mà v n c n nghiện  

2.  h ng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 

các trường hợp sau đ y: 

a   gười kh ng có năng lực trách nhiệm hành chính; 

b   gười đang mang thai có ch ng nhận của bệnh viện; 

c   hụ nữ ho c người duy nh t đang nu i con nh  dưới 36 tháng tu i 

được  y ban nh n d n c p x  nơi người đó cư tr  xác nhận”.  

  eo    sơ đề ng   t ể   ện em Nguyễn   an    đ  trên 18 tuổ , c  đủ 

năng lực trác  n  ệm   n  c ín  v  đ  b  áp dụng b ện p áp g áo dục tạ  t   trấn 

t     ạn l  03 t áng về   n  v  sử dụng trá  p ép c ất ma t y t eo Quyết đ n  số 

502/QĐ-  ND ng y 12/7/2018 của   ủ t c    ND t   trấn  ,  uyện  . Tuy 

nhiên, sau k   c ấp   n  xong b ện p áp g áo dục tạ  t   trấn; Ng y 28/01/2019, 

em T lạ  t ếp tục c    n  v  sử dụng trá  p ép c ất ma t y  Qua kết quả xét 

ng  ệm v o ng y 31/01/2019 của  rung tâm Y tế  uyện   xác đ n  em T dương 

tín  vớ  Met amp etam ne.   
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N ư v y, v ệc  òa án nhân dân  uyện T quyết đ n  áp dụng b ện p áp 

xử lý   n  c ín  đưa v o cơ sở ca  ng  ện bắt buộc đố  vớ  em Nguyễn   an  

T, t     ạn áp dụng 12 t áng l  đ ng t eo quy đ n  tạ  Đ ều 95 v  Đ ều 96  u t 

Xử lý v  p ạm   n  c ín . Căn c  v o k oản 2 Đ ều 95  u t xử lý v  p ạm 

hành chính xét t ấy yêu c u k  ếu nạ  của em T là k ông c  cơ sở   

 [2.2]. Xét về trìn  tự, t ủ tục, t  m quyền v  nộ  dung ban   n  Quyết 

đ n  số 02/2019/QĐ-   ng y 08/3/2019 của  òa án n ân dân  uyện   về v ệc 

áp dụng b ện p áp xử lý   n  c ín  đưa v o cơ sở ca  ng  ện bắt buộc đố  vớ  

em T l  đ ng t eo quy đ n  tạ  Đ ều 103, Đ ều 104, Đ ều 105  u t Xử lý v  

p ạm   n  c ín  v    áp lện  số 09/2014/  N VQ 13 ng y 20/01/2014 của 

 y ban t ư ng vụ Quốc  ộ  về trìn  tự, t ủ tục xem xét, quyết đ n  áp dụng các 

b ện p áp xử lý   n  c ín  tạ   òa án n ân dân.  

[2.3].    n  ng p ân tíc  trên c o t ấy v ệc em Nguyễn   an    k  ếu 

nạ  đố  vớ  Quyết đ n  số 02/2019/QĐ-   ng y 08/3/2019 của  òa án n ân dân 

 uyện  , x n được g ảm t     ạn áp dụng b ện p áp đưa v o cơ sở ca  ng  ện 

bắt buộc l  k ông c  căn c   để c ấp n  n    

[3]. Xét đề ng   của đạ  d ện V ện k ểm sát tạ  p  ên  ọp l  c  cơ sở nên 

c ấp n  n   

Vì các l  trên; 

 p dụng k oản 1 Đ ều 35 của   áp lện  số 09/2014/  N VQ 13 ng y 

20/01/2014 về trìn  tự, t ủ tục xem xét, quyết đ n  áp dụng các b ện p áp xử lý 

  n  c ín  tạ  Tòa án nhân dân. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. K ông c ấp n  n yêu c u k  ếu nạ  của em Nguyễn   an   ;              

G   nguyên Quyết đ n  số 02/2019/QĐ-   ng y 08/3/2019 của  òa án n ân 

dân  uyện  , tỉn  Đ ng   áp. 

2. Quyết đ n  này l  quyết đ n  cuố  c ng v  c    ệu lực thi hành ngay. 

Nơi nhận: 
- VKSND  ỉn ; 

- TAND  uyện  ,  

tỉn  Đ ng   áp; 

-   òng  Đ  &XH  

 uyện  , tỉn  Đ ng   áp; 

- Em Nguyễn   an   ; 

-  ưu:  SVA, THC(L). 

TH M PHÁN 
 

 

 

     

 

   Nguyễn Văn Mỹ 
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